	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:        /2024/QĐ-UBND
	           Đồng Nai, ngày      tháng     năm 2024


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ tiêu chí và thang điểm công nhận xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số:        /TTr-SNV ngày     tháng   năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí và thang điểm công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Tiêu chí và thang điểm là cơ sở cho việc đánh giá, xét công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;

- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các ban đảng tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam  và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX.

.
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QUY ĐỊNH
TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 
(Kèm theo Quyết định số      /2024/QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, thang điểm và phương pháp đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã).
Điều 2. Mục đích đánh giá, phân loại chính quyền thân thiện

1. Việc đánh giá, phân loại hàng năm về thực hiện mô hình chính quyền thân thiện nhằm xem xét toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh,… tại địa bàn. Trên cơ sở đánh giá nhằm phát huy các nhân tố tích cực trong công tác dân vận chính quyền, góp phần tạo động lực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ quan nhà nước.
2. Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “chính quyền thân thiện” là một trong những cơ sở để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đánh giá kết quả thi đua và xét khen thưởng hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá
1. Việc xét đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” được thực hiện định kỳ hằng năm; chỉ đánh giá, công nhận các xã, phường, thị trấn đăng ký đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” hằng năm hoặc đăng ký nâng hạng sao “Chính quyền thân thiện” hằng năm (đối với các xã, phường, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn); bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch; kết quả, chất lượng thực hiện các tiêu chí đến đâu chấm điểm, đánh giá đến đó; lấy ý kiến đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp là tiêu chí quan trọng để xem xét, công nhận.
2. Điều kiện để xem xét, công nhận đơn vị đạt chính quyền thân thiện: Có trên 80% tiêu chí đạt số điểm tối thiểu bằng 50% số điểm chuẩn của tiêu chí và có tổng điểm đạt được của các tiêu chí từ 80 điểm trở lên, trong đó không có tiêu chí được 0 điểm.

3. Trường hợp năm xét “chính quyền thân thiện” đơn vị có tập thẻ lãnh đạo, cám bộ, công chức vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không xét năm đó. Trường hợp đã được công nhận đạt chuẩn “chính quyền thân thiện” mà sao đó có tập thể, cán bộ, công chức vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên thì thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn “chính quyền thân thiện” theo quy định.
4. Các xã, phường, thị trấn sau khi được công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” cần phải tiếp tục phấn đấu để nâng cao chất lượng các tiêu chí và có kế hoạch, chương trình, mục tiêu cụ thể để tiến hành xây dựng nâng hạng sao “Chính quyền thân thiện”.
Chương II

TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 
Điều 4. Tiêu chí đánh giá 
1. Tiêu chí 1: Công tác tuyên truyền về “Chính quyền thân thiện” (17 điểm);
2. Tiêu chí 2: Thực hiện văn minh, văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức (17 điểm);

3. Tiêu chí 3: Tổ chức tiếp xúc, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (17 điểm);

4. Tiêu chí 4: Mức độ hài lòng của cán bộ, công chức, người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với chất lượng mô hình “Chính quyền thân thiện” (49 điểm).
Điều 5. Phương pháp đánh giá 
1. Việc đánh giá, phân loại được thực hiện dựa trên 04 tiêu chí được nêu tại Điều 4 của Quy định này. Mỗi tiêu chí quy định một hoặc nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” của địa phương với tổng số điểm là 100 điểm.

2. Cách chấm điểm từng nội dung tiêu chí: Các địa phương căn cứ vào việc ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao để đánh giá, tự chấm điểm từng nội dung tiêu chí vào cột “Tự đánh giá” tại biểu tiêu chí đánh giá ban hành kèm theo Quy định này.

Điều 6. Phân loại mức độ Chính quyền thân thiện 

1. Mức độ đánh giá Chính quyền thân thiện được căn cứ trên tổng số điểm của 04 tiêu chí, cụ thể:

a) Từ 95 điểm trở lên, đơn vị đạt chuẩn 04 sao “Chính quyền thân thiện”.

a) Từ 90 đến dưới 95 điểm trở lên, đơn vị đạt chuẩn 03 sao “Chính quyền thân thiện”.

a) Từ 80 đến dưới 90 điểm trở lên, đơn vị đạt chuẩn 02 sao “Chính quyền thân thiện”.

a) Đạt dưới 80 điểm, đơn vị đạt chuẩn 01 sao “Chính quyền thân thiện”.

2. Mức độ đạt chuẩn sao sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sẽ được thể hiện thông qua hình thức “Biển chính quyền thân thiện” được công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp xã. Nội dung, hình thực “bảng hiệu” theo Phụ lục đính kèm.

Điều 7. Trình tự, thời gian xét duyệt, phân loại đối với công nhận “chính quyền thân thiện”
1. Trình tự hồ sơ đề nghị thẩm định
a) Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình theo 04 tiêu chí quy định tại Điều 4 Quy định này và báo cáo kết quả tự chấm điểm về Ủy ban nhân dân cấp huyện để thẩm định và quyết định phân loại xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “chính quyền thân thiện”.

b) Hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận gồm:

- Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện” của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Bảng tự chấm điểm theo các tiêu chí.

- Biên bản họp đánh giá.

- Tài liệu kiểm chứng tương ứng cho từng nội dung, tiêu chí đánh giá; trường hợp không có tài liệu kiểm chứng cụ thể, UBND cấp xã thực hiện báo cáo giải trình bổ sung.
c) Thời gian gửi hồ sơ đề nghị về UBND huyện: Trước ngày 01 tháng 10 hàng năm.
2. Thẩm định đánh giá kết quả
a) Căn cứ hồ sơ kết quả tự đánh giá của UBND cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao đơn vị chủ trì thực hiện thẩm định đánh giá mức độ chính quyền thân thiện của từng đơn vị. Sau khi thẩm định UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận mức độ đánh giá Chính quyền thân thiện đối với UBND cấp xã trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận (thông qua Sở Nội vụ).
b) Hồ sơ đề nghị công nhận
- Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện” của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Báo cáo kết quả thẩm định chấm điểm, đánh giá kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Biên bản họp xét duyệt của Ban Chỉ đạo “chính quyền thân thiện” cấp huyện.
c) Thời gian trình hồ sơ đề nghị công nhận: Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

3. Công nhận mức độ đánh giá Chính quyền thân thiện

a) Sở Nội vu tổng hợp kết quả mức độ đánh giá Chính quyền thân thiện của UBND cấp xã theo đề nghị của UBND cấp huyện, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy thẩm định, đánh giá và trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận chính quyền thân thiện đối với UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
b) Thời gian thực hiện: Tháng 12 hàng năm.
Điều 8. Thẩm quyền thực hiện
1. Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định phân loại mức độ đánh giá Chính quyền thân thiện của UBND cấp xã trực thuộc.

2. Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền quyết định công nhận mức độ đánh giá Chính quyền thân thiện của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm thực hiện
1. Trách nhiệm tự đánh giá của địa phương
Dựa trên các tiêu chí và phương pháp đánh giá, phân loại nêu trên, hàng năm các địa phương tự đánh giá, phân loại. Kết quả đánh giá, phân loại cho thấy việc thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện” tại địa phương tốt hay chưa tốt; đây cũng là tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng cuối năm của địa phương.

2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
a) Triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy định này đến các địa phương. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

b) Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra, theo dõi việc thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện” tại địa phương trên cơ sở các tiêu chí nêu trên.

c) Rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả chấm điểm công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
a) Hướng dẫn các Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện Quy định này.
b) Rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả chấm điểm công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” của Ủy ban nhân dân cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.
c) Sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ gắn biển công nhận đạt chuẩn và gắn sao (có mức sao đạt được), biển “Chính quyền thân thiện” ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tùy tình hình thực tế tại địa phương và không gian, vị trí của bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa, các đơn vị trang trí gắn sao, gắn biển đảm bảo trang trọng.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện kịp thời phản ảnh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 
PHỤ LỤC 

MẪU BIỂN HIỆU “CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN”
(Ban hành theo Quyết định số      /2024/QĐ-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai)


1. Chất liệu: Bằng đồng thau, nhựa….
2. Kích thước: Dài 36,5 cm, rộng 22,5 cm.

3. Hình thức trang trí: Chữ và đường diềm dập chiềm, phủ sơn màu xanh dương.

4. Kích thước chữ:

a) Đường diềm: đậm 0,2 cm

b) Dòng thứ nhất: 

- Chữ: UBND TỈNH ĐỒNG NAI

- Chữ in hoa đậm. Chiều cao 0,9 cm, chiều ngang chữ 0,7cm, đậm chữ 0,2 cm, khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

c) Dòng thứ hai: 

- Chữ: CÔNG NHẬN

- Chữ in hoa đậm. Chiều cao 1,2 cm, chiều ngang chữ 1,2 cm, đậm chữ 0,3 cm, khoảng cách giữa các từ 0,8 cm.

d) Dòng thứ ba: 

- Tên địa danh được xét (Ví dụ: PHƯỜNG A, XÃ B, THỊ TRẤN C).

- Chữ in hoa đậm. Chiều cao 0,9 cm, chiều ngang chữ 0,7cm, đậm chữ 0,2 cm, khoảng cách giữa các từ 0,5cm.

e) Dòng thứ tư:

- Chữ: ĐẠT CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN NĂM….

- Chữ in hoa đậm. Chiều cao 0,9 cm, chiều ngang chữ 0,7cm, đậm chữ 0,2 cm, khoảng cách giữa các từ 0,5cm. Số năm tương ứng với năm được xét trước đó.

g) Dòng thứ năm:

- Hình ngôi sao. Số lượng ngôi sao tương ứng với hạng đã được công nhận.

- Chiều cao sao, chiều ngang sao 5,5cm; khoảng cách từ tâm sao đến đỉnh sao 3 cm; chiều dày sao 0,7 cm. Khoảng cách giữa các sao tùy thuộc vào hạng sao được công nhận mà trang trí cho cân đối, thẳng hàng.


